TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kế toán – Tài chính  



Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Kiểm toán                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: 

   KIỂM SOÁT NỘI BỘ

(INTERNAL CONTROL)

Mã học phần: ……………………………

Số tín chỉ: 02 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Kế toán tài chính 3.
Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho các ngành: Kế toán
Bộ môn quản lý: Kiểm toán
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 
10 tiết 

- Làm bài tập trên lớp:  
10 tiết 

- Thảo luận:                   
10 tiết  

- Thực hành, thực tập: 
0 tiết

- Tự nghiên cứu:           
60 giờ
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học lý thuyết và vận dụng xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh như: Kiểm soát chu trình mua hàng, tồn kho và trả tiền; Kiểm soát chu trình bán hàng – thu tiền; Kiểm soát chu trình tiền lương; Kiểm soát tiền; Kiểm soát tài sản cố định hữu hình.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Tổng quan về Kiểm soát nội bộ

2. Gian lận và biện pháp phòng ngừa gian lận

3. Khuôn mẫu Hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo của COSO

4. Kiểm soát chu trình mua hàng, tồn kho và trả tiền

5. Kiểm soát chu trình bán hàng – thu tiền

6. Kiểm soát chu trình tiền lương

7. Kiểm soát tiền

8. Kiểm soát tài sản cố định hữu hình
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Tổng quan về Kiểm soát nội bộ

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Định nghĩa về kiểm soát nội bộ.

2. Lịch sử phát triển kiểm soát nội bộ.

3. Báo cáo COSO.
	2

3
3

	Thái độ

Kiểm soát nội bộ, một trong những hệ thống giúp đơn vị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời ngăn chặn và phát hiện các khả năng xảy ra sai phạm tại đơn vị. Một trong những cơ sở để xây dựng 1 hệ thống kiểm soát nội bộ tốt cần tuân thủ các tiêu chuẩn của COSO, một trong những báo cáo được chấp nhận khá phổ biến hiện nay về Kiểm soát nội bộ
	

	Kỹ năng

1. Nhận biết về Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp
	2


Chủ đề 2: Gian lận và biện pháp phòng ngừa gian lận

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Định nghĩa về gian lận và sai sót.

2. Các công trình nghiên cứu về gian lận.

3. Kết quả nghiên cứu về gian lận theo công trình nghiên cứu của ACFE.

4. Những phương pháp gian lận phổ biến trên báo cáo tài chính.
	2

3
3
3

	Thái độ

Gian lận và sai sót là những rủi ro làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Các kết quả nghiên cứu về gian lận của ACFE làm sáng tỏ các nguy cơ dẫn đến gian lận phổ biến trên Báo cáo tài chính, giúp nhận diện và đối phó với gian lận và sai sót.
	

	Kỹ năng

1. Nhận diện được bản chất gian lận và sai sót

2. Có kỹ năng vận dụng nhận diện gian lận phổ biến trên báo cáo tài chính
	2
3



Chủ đề 3: Khuôn mẫu Hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo của COSO

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Môi trường kiểm soát.

2. Đánh giá rủi ro.

3. Hoạt động kiểm soát.

4. Thông tin và truyền thông.

5. Giám sát.
	3
3
3
3
3

	Thái độ

Báo cáo COSO, một trong những nền tảng để có thể hiểu được cách thức thiết lập một hệ thống KSNB hữu hiệu và từ đó giúp ích cho việc nghiên cứu kiểm soát nội bộ theo các chu trình cụ thể trong đơn vị như: chu trình mua hàng, chu trình tồn kho và thanh toán, bán hàng và thu tiền, chu trình tiền lương … Chủ đề trình bày khuôn mẫu KSNB theo báo cáo của COSO gồm 5 thành phần chính: môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hệ thống thông tin và truyền thông, các thủ tục kiểm soát, giám sát. 
	

	Kỹ năng

1. Xác định bộ phận Môi trường kiểm soát của hệ thống KSNB

2. Xác định bộ phận Đánh giá rủi ro của hệ thống KSNB

3. Xác định bộ phận Hoạt động kiểm soát của hệ thống KSNB

4. Xác định bộ phận Thông tin và truyền thông của hệ thống KSNB

4. Xác định bộ phận Giám sát của hệ thống KSNB
	3
3
3
3
3


Chủ đề 4: Kiểm soát chu trình mua hàng, tồn kho và trả tiền

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đặc điểm, sai phạm có thể xảy ra và mục tiêu kiểm soát.

2. Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền.
	3
4

	Thái độ

Chủ đề giới thiệu về kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng tồn kho và trả tiền. Nội dung đề cập những đặc điểm cơ bản của chu trình và các thủ tục kiểm soát liên quan đến các hoạt động đặt hàng, nhận hàng, tồn trữ và theo dõi thanh toán. Chủ đề đưa ra những gian lận chủ yếu và các thủ tục kiểm soát để ngăn chặn các sai phạm liên quan đến chu trình mua hàng tồn kho và trả tiền.
	

	Kỹ năng

1. Nhận diện được sai phạm có thể xảy ra đối với chu trình

2. Xây dựng các mục tiêu kiểm soát chu trình mua hàng, tồn kho và trả tiền

3. Xây dựng các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với chu trình  
	2
3
3


Chủ đề 5: Kiểm soát chu trình bán hàng - thu tiền

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đặc điểm, sai phạm có thể xảy ra và mục tiêu kiểm soát.

2. Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với chu trình bán hàng - thu tiền.
	3
4

	Thái độ

Chủ đề giới thiệu về kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng và trả tiền. Nội dung đề cập những đặc điểm cơ bản của chu trình và các thủ tục kiểm soát liên quan đến các hoạt động tiếp nhận đơn đặt hàng, bán hàng và theo dõi thu tiền. Chủ đề đưa ra những gian lận chủ yếu và các thủ tục kiểm soát để ngăn chặn các sai phạm liên quan đến chu trình bán hàng và thu tiền.
	

	Kỹ năng

1. Nhận diện được sai phạm có thể xảy ra đối với chu trình

2. Xây dựng các mục tiêu kiểm soát chu trình bán hàng - thu tiền

3. Xây dựng các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với chu trình  
	2
3
3


Chủ đề 6: Kiểm soát chu trình tiền lương

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đặc điểm, sai phạm có thể xảy ra và mục tiêu kiểm soát.

2. Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với chu trình tiền lương.
	3
4

	Thái độ

Chủ đề giới thiệu về kiểm soát nội bộ đối với chu trình tiền lương. Nội dung đề cập những đặc điểm cơ bản của chu trình, mục tiêu kiểm soát và các thủ tục kiểm soát liên quan đến các theo dõi và thanh toán tiền lương. Chủ đề đưa ra những gian lận chủ yếu và các thủ tục kiểm soát để ngăn chặn các sai phạm liên quan đến chu trình tiền lương.
	

	Kỹ năng

1. Nhận diện được sai phạm có thể xảy ra đối với chu trình

2. Xây dựng các mục tiêu kiểm soát chu trình tiền lương

3. Xây dựng các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với chu trình  
	2
3
3


Chủ đề 7: Kiểm soát tiền

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đặc điểm và mục tiêu kiểm soát.

2. Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với thu, chi và tồn quỹ.

3. Một số gian lận thường gặp đối với tiền và các biện pháp kiểm soát thích hợp.
	3
4
3

	Thái độ

Chủ đề giới thiệu về kiểm soát nội bộ đối với chu trình thu chi tiền. Nội dung đề cập những đặc điểm cơ bản của chu trình, mục tiêu kiểm soát và các thủ tục kiểm soát liên quan đến các khoản thu chi tiền. Chủ đề đưa ra những gian lận chủ yếu và các thủ tục kiểm soát để ngăn chặn các sai phạm liên quan đến chu trình tiền.
	

	Kỹ năng

1. Nhận diện được sai phạm có thể xảy ra đối với tiền.
2. Xây dựng các mục tiêu kiểm soát tiền.
3. Xây dựng các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với thu, chi và tồn quỹ.
	2
3
3


Chủ đề 8: Kiểm soát tài sản cố định hữu hình

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đặc điểm và mục tiêu kiểm soát.

2. Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với tài sản cố định hữu hình.
	3
4

	Thái độ

Chủ đề giới thiệu về kiểm soát nội bộ đối với tài sản cố định. Nội dung đề cập những đặc điểm cơ bản của chu trình, mục tiêu kiểm soát và các thủ tục kiểm soát liên quan đến tài sản cố định. Chủ đề đưa ra những gian lận chủ yếu và các thủ tục kiểm soát để ngăn chặn các sai phạm liên quan đến TSCĐ.
	

	Kỹ năng

1. Nhận diện được sai phạm có thể xảy ra đối với tài sản cố định hữu hình.
2. Xây dựng các mục tiêu kiểm soát tài sản cố định hữu hình.
3. Xây dựng các thủ tục kiểm soát tài sản cố định hữu hình.
	2
3
3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chủ đề 1
	1
	1
	1
	0
	8
	11

	Chủ đề 2
	1
	1
	1
	0
	8
	11

	Chủ đề 3
	2
	1
	1
	0
	8
	12

	Chủ đề 4
	1
	2
	2
	0
	8
	13

	Chủ đề 5
	2
	2
	1
	0
	8
	13

	Chủ đề 6
	1
	1
	2
	0
	8
	12

	Chủ đề 7
	1
	1
	1
	0
	6
	9

	Chủ đề 8
	1
	1
	1
	0
	6
	9

	Tổng
	10
	10
	10
	0
	60
	90


5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Ths Nguyễn Thành Cường

Ths Nguyễn Tuấn

Ngô Xuân Ban
	Bài giảng Kiểm soát nội bộ
	2011
	Lưu hành nội bộ
	Trang web bộ môn kế toán

	2
	Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế tp Hồ Chí Minh.
	Kiểm soát nội bộ
	2011
	Nhà xuất bản Phương Đông
	Thư viện

	3
	Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế tp. Hồ Chí Minh, 
	Kiểm toán
	2010
	Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội
	Thư viện

	4
	Vũ Hữu Đức (chủ biên), Nguyễn Phan Quang, Diệp Quốc Huy
	Kiểm toán nội bộ - Khái niệm và quy trình
	1999
	Nhà xuất bản Thống kê
	Thư viện

	5
	Committee of Sponsoring Organizations, COSO
	Các quy định của Uỷ ban thuộc Hội đồng quốc gia Hoa Kỳ về việc chống gian lận về Báo cáo tài chính 
	
	
	Giảng viên cung cấp 1 số nội dung


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp, thực hành
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
                      

      
                                                     (Ký và ghi họ tên)
